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Kropsdele på vietnamesisk

Vigtige kropsdele på vietnamesisk
hoved đầu

arm tay

hånd bàn tay

ben chân

knæ đầu gối

fod bàn chân

mave bụng

skulder vai

hals cổ

bagdel mông

ryg lưng

finger ngón tay

tå ngón chân

www.flashcardo.com/da/flashcards-pa-vietnamesisk/

Hovedets dele på vietnamesisk
næse mũi

øje mắt

øre tai

mund miệng

læbe môi

hår tóc

https://www.flashcardo.com/da/flashcards-pa-vietnamesisk/
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skæg râu

kind má

hage cằm

tunge lưỡi

www.pinhok.com/da/laer-vietnamesisk/

Organer på vietnamesisk
hjerte tim

lunge phổi

lever gan

nyre thận

vene tĩnh mạch

pulsåre động mạch

mavesæk dạ dày

tarm ruột

blære bàng quang

hjerne não

nerve dây thần kinh

bugspytkirtel tuyến tụy

galdeblære túi mật
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